	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 7103 /BGDĐT-KHCNMT
V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2011
	Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011


	Kinh gửi:
	Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo


Để có cơ sở giao dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2012, Bộ yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các đề tài/dự án/nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 và số liệu phục vụ giao dự toán như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KH&CN

1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, gồm (1) đề tài độc lập; (2) nhiệm vụ quốc gia; (3) dự án sản xuất thử nghiệm; (4) nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư ký với nước ngoài; (5) đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; (6) đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ giao cho các Bộ/ngành).

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, gồm (1) nhiệm vụ bảo tồn lưu giữ quỹ gen; (2) chương trình KH&CN cấp Bộ; (3) đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; (4) nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo ngành giáo dục; (5) dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; (6) dự án sửa chữa xây dựng nhỏ; (7) dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; (8) nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp.
3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, gồm có đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, hội nghị, hội thảo khoa học, và các hoạt động KH&CN khác của đơn vị.
Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tất cả các đề tài/nhiệm vụ KH&CN được cấp kinh phí trong năm 2011. Đơn vị lập báo cáo chung đánh giá việc thực hiện đề tài/dự án, nhiệm vụ KH&CN của đơn vị, lập danh sách các chủ nhiệm đề tài/dự án không hoàn thành nhiệm vụ năm 2011, đề xuất phương án giải quyết những vấn đề tồn tại, những vấn đề phát sinh, nêu các kiến nghị, đề xuất.

Đối với từng đề tài/dự án/nhiệm vụ KH&CN, đơn vị lập báo cáo đầy đủ nội dung trong mẫu 1 và mẫu 2 gửi kèm, nêu rõ kết quả đạt được trong năm 2011, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện, tình hình thanh quyết toán kinh phí đã cấp năm 2011, dự kiến khả năng hoàn thành, kết thúc nhiệm vụ, dự kiến thời gian đánh giá, nghiệm thu. Đối với những nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đã phê duyệt cần nêu rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết.
Đối với những đề tài/nhiệm vụ từ những năm trước còn tồn đọng tính đến hết năm 2011, Bộ yêu cầu đơn vị báo cáo và đề xuất hướng xử lý.
Báo cáo cần có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu theo đúng quy định.
II. BÁO CÁO SỐ LIỆU

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo Bộ những nội dung sau:

1. Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị tính đến thời điểm báo cáo (theo Biểu 1 kèm theo).

2. Danh sách nghiên cứu sinh đang được đào tạo tại đơn vị tính đến thời điểm báo cáo (theo Biểu 2 kèm theo).

3. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2008-2010 theo tiêu chuẩn và thang điểm tại Điều 7 Quy định tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ ban hành theo Quyết định số 1041/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Biểu 3 kèm theo). Số liệu cần được cung cấp đầy đủ, chính xác; kết quả, hiệu quả hoạt động KH&CN, bài báo khoa học cần có minh chứng kèm theo.

Thời hạn nộp báo cáo và số liệu: Trước ngày 19 tháng 11 năm 2011, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: vukhcn@moet.gov.vn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nộp báo cáo đúng thời hạn quy định nêu trên. Đối với các đơn vị không có báo cáo hoặc không đầy đủ số liệu trong báo cáo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo không có cơ sở để giao kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2012.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Tạ Đức Thịnh


DANH SÁCH 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC GỬI CÔNG VĂN SỐ 7103/BGDĐT-KHCNMT NGÀY 24/10/2011

	TT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	ĐH Thái Nguyên
	Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	

	2
	ĐH Huế
	Số 3 Lê Lợi, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	

	3
	ĐH Đà Nẵng
	Số 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
	

	4
	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
	Số 1, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	

	5
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
	

	6
	Trường ĐH Xây dựng
	Số 55 đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	

	7
	Trường ĐH Giao thông Vận tải
	Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
	

	8
	Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp
	Số 360 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
	

	9
	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
	Số 207 đường Fiair phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	

	10
	Trường ĐH Thương mại
	Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
	

	11
	Trường ĐH Ngoại thương
	Số 91 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
	

	12
	Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
	Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	13
	Trường ĐH Luật Tp. HCM
	Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 Tp. Hồ Chí Minh
	

	14
	Trường ĐH Nông nghiệp HN
	Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
	

	15
	Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM
	Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	

	16
	Trường ĐH Nha Trang
	Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	

	17
	Trường ĐH Đà Lạt
	Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	

	18
	Trường ĐH Tây Nguyên
	Số 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	

	19
	Trường ĐH Cần Thơ
	Đường 3/2 Tp. Cần Thơ
	

	20
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Số 136 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
	

	21
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội II
	Thị trấn Xuân Hòa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	

	22
	Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM
	Số 280 An Dương Vương Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	

	23
	Trường ĐH Đồng Tháp
	Phường 6 Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	

	24
	Trường ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên
	Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
	

	25
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
	Số 1-3 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	

	26
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
	Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội
	

	27
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Tp. HCM
	Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11 Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh
	

	28
	Trường ĐH Tây Bắc
	Phường Quyết Tâm, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
	

	29
	Trường ĐH Hà Nội
	Km 9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	

	30
	Trường ĐH Vinh
	Đường Nguyễn Du, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
	

	31
	Trường ĐH Quy Nhơn
	Số 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	

	32
	Học viện Quản lý Giáo dục
	Số 31 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	

	33
	Trường CBQLGD II Tp. HCM
	Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
	

	34
	Viện Đại học Mở Hà Nội
	B101 Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	

	35
	Trường ĐH Mở Tp. HCM
	Số 97 Võ Văn Tần, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh
	

	36
	Trường CĐSP Trung ương
	Số 387 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
	

	37
	Trường CĐSP Trung ương Nha Trang
	Đồng Đế, Nga Trang, Khánh Hòa
	

	38
	Trường CĐSP Trung ương Tp. HCM
	Số 182 Nguyễn Chí Thanh Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh
	

	39
	Trường ĐH SP Nghệ thuật TW
	Km 8 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	

	40
	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
	Số 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
	

	41
	Trung tâm Hỗ trợ ĐT và CUNL
	Số 12-14 Lê Thánh Tông, Hà Nội
	

	42
	Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học
	Số 12-14 Lê Thánh Tông, Hà Nội
	

	43
	Trường Đại học Thành Tây
	Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
	

	44
	Cục Công nghệ Thông tin
	
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mẫu 1: Kèm theo công văn số 7103/BGDĐT -KHCNMT ngày 24 tháng 10 năm 2011


____________________________________________________________________


Đơn vị: ………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ NĂM 2011 

		STT

		Tên đề tài/ nhiệm vụ


cá nhân/ đơn vị chủ trì

		Tổng kinh phí/Kinh phí cấp đến năm 2011 (triệu đồng)

		Thời hạn thực hiện

		Nội dung, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt

		Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được

		Kế hoạch thực hiện tiếp theo

		Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất



		I

		Nhiệm vụ cấp Nhà nước

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Nhiệm vụ cấp Bộ

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





		

		… ngày  …. tháng … năm 2011


CƠ QUAN CHỦ TRÌ

Thủ trưởng đơn vị


(chữ ký, đóng dấu, họ và tên)





Mẫu 2: Kèm theo công văn số 7103/BGDĐT -KHCNMT ngày 24 tháng 10 năm 2011


____________________________________________________________________


Đơn vị: ………….


BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 


NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2011 


		STT

		Tên đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở -


Cá nhân/bộ phận chủ trì

		Tổng kinh phí /Kinh phí cấp đến năm 2011 (triệu đồng)

		Thời hạn thực hiện

		Nội dung hoạt động, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt

		Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được

		Kế hoạch thực hiện tiếp theo

		Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất



		I

		Đề tài KH&CN cấp cơ sở

		

		

		

		

		



		1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Hoạt động KH&CN khác

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		



		

		… ngày        tháng     năm 2011


Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu)





Biểu 1: Kèm theo công văn số 7103/BGDĐT -KHCNMT ngày 24 tháng 10 năm 2011


____________________________________________________________________


Đơn vị: ………….


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 


(NĂM 2011)


		STT

		Họ và tên

		Chức danh khoa học, học vị



		

		

		Giáo sư

		Phó Giáo sư

		Tiến sỹ khoa học

		Tiến sỹ

		Thạc sỹ

		Cử nhân, kỹ sư

		Trình độ khác (ghi rõ)



		1

		

		 

		

		

		 

		

		

		



		2

		

		

		

		 

		

		 

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		 

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		 



		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng hợp: 
-    GS. TSKH: …..


· GS. TS: …….


· PGS. TSKH: ….


· PGS. TS: ….


· TSKH: ……..


· Tiến sỹ: …….


· Thạc sỹ: …….


· Kỹ sư, cử nhân: …….


· Trình độ khác: ……..


 … ngày  …. tháng … năm 2011


   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


        (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:   Chức danh khoa học, học vị đánh dấu x vào ô tương ứng       


Biểu 2: Kèm theo công văn số 7103/BGDĐT -KHCNMT ngày 24/10/2011


__________________________________________________________________


Đơn vị: ………….


DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐANG ĐÀO TẠO TẠI ĐƠN VỊ


(NĂM 2011)


		Số TT

		Họ và tên

		Thời gian đào tạo


(từ năm … đến năm …)

		Chuyên ngành

		Ghi chú



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





… ngày  …. tháng … năm 2011


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


     (Ký tên, đóng dấu)


Biểu 3: Kèm theo công văn số 7103/BGDĐT -KHCNMT ngày 24 tháng 10 năm 2011


____________________________________________________________________


Đơn vị: ………….


BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2009-2011


(Theo Điều 7 Quy định tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KH&CN ban hành theo Quyết định số 1041/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Nội dung đánh giá

		Thang điểm tối đa

		Điểm tự đánh giá



		1

		Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của ngành; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của đơn vị 

		

		



		a

		Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của năm thực hiện và xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cho năm sau.

		5

		



		b

		Triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao.

		5

		



		2

		Thực hiện đề xuất các nhiệm vụ cấp Nhà nước và kết quả tham gia tuyển chọn chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước 

		

		



		a

		Thực hiện việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước

		5

		



		b

		Kết quả tham gia tuyển chọn chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước.

		10

		



		3

		Hiệu quả hoạt động NCKH và phát triển công nghệ 

		

		



		a

		Bài báo công bố trên các tạp chí ở trong nước.  

		5

		



		b

		Bài báo công bố trên các tạp chí uy tín ở nước ngoài.  

		10

		



		4

		Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ gắn với đào tạo; hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học ở trong và ngoài nước và với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

		

		



		a

		Hoạt động KH&CN gắn với đào tạo cao học và nghiên cứu sinh

		5

		



		

		Chương trình nghiên cứu hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học khác ở trong nước.

		5

		



		b

		Chương trình nghiên cứu hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học khác ở nước ngoài.

		15

		



		5

		Đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho khoa học; phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và cho đơn vị

		

		



		a

		Đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho khoa học; tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới. 

		10

		



		b

		Các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh; với các địa phương, doanh nghiệp, các tổng công ty.

		20

		



		c

		Đóng góp của hoạt động KH&CN vào nguồn lực của đơn vị.

		5

		



		

		CỘNG

		100

		





… ngày  …. tháng … năm 2011


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


   (Ký tên, đóng dấu)
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